
Vốn đầu 

tư trong 

cân đối

Vốn thu 

tiền SDĐ

Vốn 

NSH

Vốn 

SDĐ 

tỉnh

TỔNG SỐ 1.077.898 989.137   557.685 268.660     27.500 90.160 60.000 91.000 

I Vốn phân cấp 96.160 92.583   46.578     27.500   27.500         -     

I.1 Tất toán các công trình đã quyết toán       16.160      20.583       3.323       3.755       3.755   

01
Xây dựng 08 phòng lầu và xây dựng 01 phòng 

đa chức năng trường Tiểu học Bình Thắng A

1144/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2023

        8.599          330          330   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02
Xây dựng 08 phòng lầu trường Tiểu học Kim 

Đồng, xã Phú Nghĩa

2187/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023

        4.890          240          240   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03 Xây dựng Hội trường UBND xã Phú Văn

1995/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

        2.671          151          151    UBND xã Phú Văn 

03 chưa phân khai     3.034   

 Giao phòng TC-KH 

chủ trì tham mưu giao  

phân khai chi tiết 

I.2 Dự án chuyển tiếp 80.000    72.000     43.255     23.745   23.745         -     

a Giáo dục - Đào tạo 5.000 4.500 2.000     2.500   2.500 0 0 

01
Xây dựng 08 phòng lầu trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ, xã Đức Hạnh

2262/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

        5.000        4.500       2.000       2.500   2.500 
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

b Giao thông - vận tải 75.000 67.500 41.255 21.245 21.245         -     

01
Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính 

huyện 

2438/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2020

      35.000      31.500     26.127       5.373       5.373   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02 Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phú Văn
742/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022
      20.000      18.000       8.000       8.000       8.000   

 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03 Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Đức Hạnh
740/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022
      20.000      18.000       7.128       7.872       7.872   

 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

II Vốn sử dụng đất 449.600 417.630 265.797 90.160 0 90.160 0 

II.1 Dự án chuyển tiếp 291.500 262.350 163.170   54.010   0 54.010 0 

a Giao thông - vận tải 201.500 181.350 117.170   38.010   0 38.010 0 

ĐVT: Triệu đồng

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định  số:     /QĐ - UBND  ngày      /    /2023 của UBND huyện Bù Gia Mập)

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu 

tư/phê duyệt dự án

 Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung hạn 

2021-

2025 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư, điều hành 

dự án
 Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Tổng 

cộng 

Trong đó
 KHV đã 

giao đến 

năm 2023  
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01
Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phước 

Minh

741/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022
      20.000   18.000   12.000       5.500   5.500

 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02 Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Đăk Ơ
772/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2022
      20.000   18.000   14.000       4.000   4.000

 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Đa 

Kia

1021/QĐ-

UBND ngày 

23/06/2022

      30.000   27.000   24.700       2.300   2.300
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

04
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã 

Phước Minh

1075/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

      28.000   25.200   22.000       3.200   3.200
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

05
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường 

TT xã Đăk Ơ

1076/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

      20.000   18.000   14.970       2.310   2.310
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

06
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.09 (từ đường 

19/5 đi ĐT 741)

1077/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

      23.000   20.700   19.000       1.700   1.700
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

07 Hoàn thiện hạ tầng khu TTHC huyện

2268/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

32.000    28.800       8.000       4.500      4.500   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

08
Xây dựng đường vành đai ngoài TTHC huyện 

(đoạn từ ĐT 741 đến ĐT 760)

2248/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

28.500    25.650       2.500       4.500      4.500   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

09
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường 

TT xã Phước Minh

1886/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023

20.000 18.000     2.000   5.000 5.000 
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

10
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường 

TT xã Phú Văn

2247/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

20.000 18.000     2.000   5.000 5.000 
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

b Giáo dục - Đào tạo       40.000      36.000     30.000       6.000             -        6.000          -     

01 Xây dựng nhà đa năng trường TH Lê Lợi

1082/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

        2.800        2.520       2.500            20           20   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02 Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Đăk Ơ

2251/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

2.800      2.520       2.000          520         520   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03
Xây dựng nhà đa năng trường THCS Lý 

Thường Kiệt

2252/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

2.800      2.520       2.000          520         520   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

04 Xây dựng nhà đa năng trường THCS Đa Kia

2253/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

2.800      2.520       2.000          520         520   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 
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05
Xây dựng nhà đa năng trường THCS Bình 

Thắng

1058/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2023

5.000      4.500       4.000          500         500   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

06
Xây dựng 08 phòng lầu trường THCS Lý 

Thường Kiệt

2256/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

          5.600      5.040       4.000       1.040      1.040   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

07
Xây dựng 08 phòng lầu trường TH Nguyễn 

Huệ

2257/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

          5.600      5.040       4.000       1.040      1.040   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

08 Xây dựng 04 phòng lầu trường THCS ĐaKia 

2258/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

          2.800      2.520       2.000          520         520   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

09

Xây dựng 08 phòng trường TH Lê Lợi, xã 

Phước Minh (06 phòng lầu điểm Bình Giai, 02 

phòng điểm Bình Tiến 1)

2259/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

          5.600      5.040       4.000       1.040      1.040   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

10

Xây dựng 06 phòng trường TH Bình Thắng B 

(02 phòng điểm thôn 8, 04 phòng lầu điểm suối 

thơm)

2250/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

          4.200      3.780       3.500         280         280   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

c Nông nghiệp - thủy lợi - lâm nghiệp 20.000   18.000      8.000      3.000            -       3.000   

01
Xây dựng các hồ chứa nước nhỏ tại xã Bù Gia 

Mập, Đăk Ơ, Đa Kia

1690/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2022

      20.000      18.000       8.000       3.000      3.000   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

d Quản lý nhà nước      30.000     27.000      8.000        7.000          -       7.000         -     

01
Xây dựng trụ sở và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 

hành chính xã Đa Kia

1317/QĐ-

UBND ngày 

18/8/2023

20.000    18.000       5.000         4.000    4.000   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02 Xây dựng trụ sở UBND xã Đức Hạnh

1606/QĐ-

UBND ngày 

05/10/2023

10.000      9.000       3.000         3.000    3.000   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

II.2 Dự án khởi công mới 2.100 1.980 0 5.500 0 5.500 0 

a Quản lý nhà nước 2.100 1.980 1.000 1.000 

01
Xây dựng nhà kho lưu trữ, nhà chờ tiếp dân 

thanh tra huyện

2141/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2023

2.100 1.980 1.000 1.000 
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

b Chưa phân khai    4.500   4.500 

 Giao phòng TC-KH 

chủ trì tham mưu giao  

phân khai chi tiết 

II.3 Vốn phân cấp xã       12.000      10.800             -       10.800             -     10.800 

01 UBND xã Bù Gia Mập         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND xã Bù Gia Mập 

02 UBND xã Đăk Ơ         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND  xã Đăk Ơ 
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03 UBND xã Phú Nghĩa         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND xã Phú Nghĩa 

04 UBND xã Phú Văn         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND xã Phú Văn 

05 UBND xã Đức Hạnh         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND  xã Đức Hạnh 

06 UBND xã Đa Kia         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND  xã Đa Kia 

07 UBND xã Bình Thắng         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND  xã Bình Thắng 

08 UBND xã Phước Minh         1.500        1.350             -         1.350      1.350    UBND  xã Phước Minh 

II.4 Vốn chuẩn bị đầu tư     103.500          850         850   

01
Xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường 

TTHC huyện

45/NQ-HĐND 

ngày 

20/12/2023

      20.000          150         150   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02
Nâng cấp, thảm nhựa đường vành đai trung tâm 

(đoạn từ ĐT760 đến ĐT741)

49/NQ-HĐND 

ngày 

20/12/2023

      30.000          200         200   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 06 (đoạn từ ĐT 

760 đến đường 19/5)

52/NQ-HĐND 

ngày 

20/12/2023

      23.500          150         150   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

04
Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 19 (đoạn từ 

QL14C đến thôn Bù Gia Phúc 1)

53/NQ-HĐND 

ngày 

20/12/2023

      20.000          150         150   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

05 Nâng cấp, mở rộng đường PM02

54/NQ-HĐND 

ngày 

20/12/2023

      10.000          200         200   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

II.4
Vốn hỗ trợ thực hiện chương trình nông 

thôn mới năm 2024
      84.000      84.000     60.614       8.000   8.000 

 Giao phòng TC-KH 

huyện chủ trì tham mưu 

giao phân khai chi tiết 

II.5
Vốn hỗ trợ chương trình giảm nghèo năm 

2024
      30.000      30.000     28.941       4.000   4.000 

 Giao phòng TC-KH 

huyện chủ trì tham mưu 

giao phân khai chi tiết 

II.6 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU       15.000      13.500       7.500       4.000      4.000   

 Giao phòng TC-KH 

huyện chủ trì tham mưu 

giao phân khai chi tiết 
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II.7
Vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình phát 

triển KT-XH vùng ĐBDTTS năm 2024
      15.000      15.000       5.572       3.000      3.000   

 Giao phòng TC-KH 

huyện chủ trì tham mưu 

giao phân khai chi tiết 

III Vốn ngân sách huyện 157.138 141.424 38.310   60.000   0 0 60.000 

III.1 Dự án chuyển tiếp       73.838      66.454     37.760     28.700   0 0 28.700 

a Giao thông - vận tải 73.838 66.454 37.760 28.700          -             -     28.700

01
Xây dựng đường từ ĐT.760 kết nối tuyến 

đường ĐH.09 xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

1085/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

      19.000      17.100       7.000     10.100   10.100
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

02
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Bình 

Thắng đi thôn 8, xã Bình Thắng

1086/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

        9.700        8.730       8.500          230       230   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

03
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trường 

Tiểu học Phú Nghĩa

1088/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

        8.600        7.740       5.610       2.130    2.130   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

04
Xây dựng hàng rào, hạ tầng kỹ thuật trung tâm 

văn hóa thể dục thể thao huyện Bù Gia Mập

1089/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022

      11.600      10.440       8.000       2.440    2.440   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

05
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.05 từ 

ĐT.760 đến thôn Đăk Khâu, xã Phú Văn

2250/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

      16.000      14.400       5.000       9.400    9.400   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

06
Xây dựng công viên cây xanh Khu dân cư B11, 

B12

1869/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2023

7.000      6.300       2.500       3.800    3.800   
 Ban QLDAĐT XD 

huyện 

07
Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT 741 đi đội 3 

thôn Khắc Khoan

179/QĐ-UBND 

ngày 

14/12/2022

1.938      1.744       1.150          600       600    UBND xã Phú Nghĩa 

III.2 Dự án khởi công mới 83.300 74.970        550     31.300   0 0 31.300 

 Giao phòng TC-KH 

huyện chủ trì tham mưu 

giao phân khai chi tiết 

IV Vốn Ngân sách tỉnh quản lý 375.000 337.500 207.000 91.000 0 0 0 91.000

IV.1 Dự án chuyển tiếp 375.000 337.500 207.000 91.000 0 0 0 91.000

a Giao thông - vận tải 375.000 337.500 207.000     91.000 91.000

01
XD dự án các tuyến đường khu trung tâm hành 

chính huyện

2125/QĐ-

UBND ngày 

27/08/2020

      90.000      81.000       65.000     16.000 16.000

UBND huyện 

(BQLDAĐTXD huyện 

điều hành DA)

02

Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông 

Bé (kết nối TX Phước Long và huyện Bù Gia 

Mập đến đường QL 14c)

 2408/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2021 

        75.000    67.500       24.000     25.000 25.000

UBND huyện 

(BQLDAĐTXD huyện 

điều hành DA)
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03

Nâng cấp mở rộng đường ĐH từ xã Đa Kia qua 

xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập đi xã Long 

Bình, huyện Phú Riềng

584/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2021
      60.000      54.000       28.000     25.000 25.000

UBND huyện 

(BQLDAĐTXD huyện 

điều hành DA)

04

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 760 từ ngã tư 

ĐT 741 đến cầu Đăk Ơ xã Phú Văn (Tuyến 1) 

và đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn từ ĐT 

741 đến ngã tư Quốc Tế, xã Phú Văn (Tuyến 2)

2140/QĐ-

UBND ngày 

28/08/2020

150.000  135.000       90.000     25.000 25.000

UBND huyện 

(BQLDAĐTXD huyện 

điều hành DA)
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